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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2026/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chê phôi hợp quản lý nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú 

và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam số 47/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14 và 
Luật số 23/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp 
giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong công tác quản lý nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 1706/TTr-CATP 
ngày 24 tháng 3 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
1095/BC-STP ngày 30 tháng 01 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Ban hành Quy chê phôi hợp 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2026. 
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2. Bãi bỏ các Quyết định sau đây: 

a) Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý 
người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

b) Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, 
Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Giám 
đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 
thao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Quản 
lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các phường, xã, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Bảy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động 

của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp 
thực hiện giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu (Ủy ban 
nhân dân cấp xã) trong công tác quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn Thành phố. 

2. Nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan phải đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời phát hiện xử lý những 
hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người 
nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn Thành 
phố theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo đảm chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, theo 
nguyên tắc Công an Thành phố chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
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cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố; các sở, ban, 
ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 
quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp đảm bảo sự thống 
nhất, đồng bộ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố, không 
làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan 
liên quan. 

4. Mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ theo quy định 
của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định bảo mật của từng ngành. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Phối hợp trong xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành 
Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt 
động. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài đến cư trú và 
làm việc trên địa bàn Thành phố theo lĩnh vực, phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 
phân công phụ trách. 

2. Phối hợp trao đổi thông tin liên quan về người nước ngoài để phục vụ cho 
công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm của người nước ngoài kịp thời, nhanh 
chóng và đúng quy định pháp luật, bao gồm: thông tin cấp thị thực, thẻ tạm trú, giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép hành nghề cho người nước 
ngoài; phối hợp trong công tác giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến người 
nước ngoài trên địa bàn Thành phố. 

3. Phối hợp trong công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có 
liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn Thành phố. 

4. Phối hợp trong nắm tình hình, quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài, công tác thống kê số 
liệu, báo cáo tình hình liên quan đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn 
Thành phố theo đề nghị của cấp trên. 

5. Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố phân 
công. 

Điều 5. Hình thức phối hợp, trao đổi thông tin 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, thư điện tử theo yêu cầu 
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của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và nội dung thông tin cần cung cấp, trao đổi. 

2. Thông qua cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất, hội nghị sơ kết, tổng kết; 
thông qua công tác kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành và theo quy chế phối 
hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

3. Đối với các yêu cầu phối hợp đột xuất, để đảm bảo kịp thời công tác, lãnh đạo 
cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể trao đổi trực tiếp thông qua gặp gỡ, 
điện thoại nhưng sau đó phải thực hiện bằng văn bản. 

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Chương II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

Điều 6. Trách nhiệm của Công an Thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan 
tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm 
của người nước ngoài, của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh 
người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Thành phố; rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan người nước ngoài tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Bộ Công an kiến nghị đề xuất Chính phủ xây dựng, sửa đổi, bổ sung những văn 
bản quy phạm pháp luật còn thiếu, bất cập, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đảm bảo hiệu 
quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến 
Thành phố du lịch, làm việc, kinh doanh, đầu tư.... Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết 
theo thẩm quyền việc cấp đổi, hủy bỏ các giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh, xuất 
cảnh và cư trú của người nước ngoài; đồng thời, lồng ghép xây dựng sơ đồ hóa việc 
quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể để 
thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động của người nước ngoài tại 
Thành phố. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân cấp xã triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, hoạt động 
xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội liên quan đến người nước ngoài. 

3. Chỉ đạo các lực lượng của Công an Thành phố tăng cường nắm tình hình, chủ 
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động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm 
phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác 
do người nước ngoài thực hiện; điều tra, xử lý nhanh các vụ án có đối tượng vi phạm 
pháp luật là người nước ngoài. 

4. Chỉ đạo Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành của Thành phố liên quan trong việc cấp đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu 
tư, giấy phép lao động, hành nghề luật sư, y tế, giáo dục.... Kiểm tra, xác minh tư 
cách pháp nhân, năng lực hoạt động thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
thường xuyên bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Thành 
phố, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các 
trường hợp lợi dụng tư cách pháp nhân để bảo lãnh không đúng thực tế hoặc hợp thức 
hóa hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái quy định của pháp luật; phối 
hợp với Bộ đội Biên phòng Thành phố trong công tác trao đổi thông tin, số liệu về 
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, làm việc, hoạt động của tổ chức, cá nhân 
người nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố. 

5. Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực 
hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước có liên quan đến người nước ngoài 
theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác quản lý cư 
trú, hoạt động, xử lý người nước ngoài vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp 
đưa người nước ngoài sống lang thang, không giấy tờ tùy thân vào Trung tâm hỗ trợ 
xã hội để lưu giữ trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý. 

6. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố xây dựng các tiêu chí để thẩm định yếu tố an ninh quốc gia tại các địa bàn 
chiến lược về an ninh, quốc phòng; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, 
kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân liên quan người nước ngoài có đăng ký, sử 
dụng nhiều đường truyền Internet tốc độ cao, lưu lượng lớn để kịp thời phát hiện, xử 
lý hoạt động vi phạm pháp luật theo quy định. 

7. Nghiên cứu đề xuất triển khai các đề án, dự án về trang bị phương tiện, thiết 
bị hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý xuất nhập 
cảnh. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

1. Thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 
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trên địa bàn Thành phố; trao đổi thông tin về việc cấp, thu hồi giấy phép lao động, 
giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động người nước ngoài cho Công 
an Thành phố theo định kỳ hàng tháng. 

2. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra các tổ 
chức, cá nhân về việc tuyển và sử dụng lao động người nước ngoài, kiên quyết xử lý 
các trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài vi 
phạm quy định về lao động. 

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện Quyết định của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm 
việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ 

1. Là đầu mối liên hệ trong công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến người 
nước ngoài giữa các cơ quan chức năng Thành phố với Cơ quan đại diện ngoại giao 
tại Việt Nam/Cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan đại diện Việt 
Nam tại nước ngoài trong trường hợp nước đó không có cơ quan đại diện tại Việt 
Nam; phối hợp các sở, ban, ngành giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh trong 
xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật; kịp thời trao đổi với Công an Thành phố 
các trường hợp nghi vấn liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

2. Thông báo và làm việc với các Cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam/Cơ 
quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý các trường hợp người nước ngoài 
vi phạm pháp luật, những quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh, 
quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài để các cơ quan này thông báo 
cho công dân của họ thực hiện đúng quy định của pháp luật khi đến Việt Nam. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Du lịch 

1. Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các doanh 
nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Du lịch và 
các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của người nước ngoài 
tại Việt Nam. 

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, hướng 
dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho khách 
du lịch là người nước ngoài theo quy định của pháp luật, khuyến khích, hướng các cơ 
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sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú qua mạng Internet. 

3. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm phối hợp với Công an Thành phố (qua 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) thống kê số liệu khách du lịch là người nước ngoài 
nhập cảnh Thành phố mục đích du lịch nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công 
tác quản lý nhà nước về du lịch và công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý hành chính theo thẩm quyền đối với 
các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, các văn phòng đại diện 
doanh nghiệp du lịch nước ngoài do Sở Du lịch cấp phép có các hoạt động vi phạm. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Thực hiện vai trò Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật Thành phố trong tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật có liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động 
của người nước ngoài tại Thành phố. 

2. Phối hợp góp ý, thẩm định các văn bản pháp luật theo quy định. 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc quản 
lý các cơ sở y tế có người nước ngoài hành nghề y, dược trên địa bàn Thành phố theo 
pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thủ tục, điều 
kiện khi người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở y tế; 
thường xuyên rà soát việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cấp giấy 
phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề dược có sử dụng 
người nước ngoài. 

2. Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan thường 
xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người 
nước ngoài đầu tư nhưng che dấu tư cách nhà đầu tư thông qua hình thức nhờ người 
Việt Nam đứng tên đăng ký kinh doanh; người nước ngoài hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh, hành nghề dược nhưng không có chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh 
dược theo quy định. 

3. Định kỳ hàng quý, cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở y tế được cấp mới, 
gia hạn, giải thể có người nước ngoài làm việc cho Công an Thành phố để phối hợp 
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quản lý. 

4. Phối hợp Công an Thành phố, Sở Ngoại vụ trong việc tiếp nhận, xử lý các 
trường hợp người nước ngoài không giấy tờ tùy thân, sống lang thang, xin ăn trên địa 
bàn Thành phố. 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan: 

Tăng cường công tác hậu kiểm quản lý sau cấp phép đối với các công ty, doanh 
nghiệp nước ngoài trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp 
thành lập công ty, doanh nghiệp nhưng thực tế không hoạt động, chỉ hợp thức hóa để 
làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước 
ngoài và các vi phạm khác thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định. 

Góp ý về các nội dung liên quan đến việc xác định tiêu chí, cơ chế đánh giá, 
thẩm định các yếu tố an ninh, quốc phòng trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ 
trương đầu tư đối với các dự án đầu tư; cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương đối với dự án cấp mới, điều 
chỉnh và xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp. 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn 
các hoạt động của người nước ngoài đầu tư không đúng quy định của pháp luật, hoạt 
động không đúng ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc thông qua cá nhân, tổ 
chức của Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng đối với an ninh, 
quốc phòng. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Công thương 

1. Phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các 
trường hợp Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp 
Việt Nam không tách bạch trong tổ chức và hoạt động; có dấu hiệu cấu kết, tham gia, 
chi phối hoạt động lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực; hoạt động không đúng nội dung 
được cấp phép; thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lợi trực tiếp, trái phép, gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, an ninh kinh tế. 

2. Tăng cường hậu kiểm đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài sau khi được cấp phép, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý theo 
thẩm quyền; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, 
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xử lý đối với các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân có 
yếu tố nước ngoài hoạt động kinh doanh ngoài nội dung của giấy phép liên quan đến 
nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh kinh tế. 

3. Định kỳ hàng quý cung cấp thông tin tình hình hoạt động và danh sách Văn 
phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước ngoài được cấp mới, điều chỉnh, gia 
hạn giấy phép, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động đến Công an Thành phố và 
các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp quản lý. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc 
chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các nhà thầu nước ngoài 
tham gia hoạt động xây dựng. 

2. Tăng cường hậu kiểm đối với các nhà thầu nước ngoài sau khi được cấp phép, 
kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý theo chức năng. 

3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, cung 
cấp thông tin các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, kết 
thúc hợp đồng, chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành cho các cơ quan để phối 
hợp quản lý. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc mời, bảo lãnh người 
nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục; phối hợp Công 
an Thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra các Văn phòng đại diện của tổ chức, 
cơ sở giáo dục có người nước ngoài làm việc; có biện pháp quản lý không để người 
nước ngoài không có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm hoặc không 
được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp phép theo quy định tham gia giảng dạy 
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

2. Định kỳ hàng quý cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở giáo dục được cấp 
mới, gia hạn, giải thể có người nước ngoài làm việc cho các sở, ban, ngành liên quan 
để phối hợp quản lý. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao 

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc mời, bảo lãnh người 
nước ngoài đến học tập, nghiên cứu, làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở văn hóa, 
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thể thao có người nước ngoài làm việc, các Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
quảng cáo nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thành phố. 

2. Thường xuyên rà soát việc cấp giấy phép liên quan đến thủ tục hành chính 
cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; định kỳ hàng quý trao đổi thông tin cho Công an 
Thành phố phối hợp quản lý. 

3. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố phối hợp Công an Thành phố và các 
sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các 
quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, của người nước 
ngoài tại Việt Nam; phối hợp thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để người dân Thành phố nâng cao ý thức cảnh giác với các hành vi vi 
phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức nước ngoài và kịp thời tố giác tội phạm cho các 
cơ quan Nhà nước. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy định, chính sách về 
quản trị, chia sẻ, khai thác và bảo mật dữ liệu số liên quan người nước ngoài của các 
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã (đơn vị chủ quản dữ liệu). 

2. Chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ quản dữ liệu và Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, cập nhật 
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục dữ liệu mở của Thành phố. 

3. Chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ quản dữ liệu và Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho công 
tác quản lý người nước ngoài và giải quyết các vướng măc, khó khăn trong quá trình 
khai thác, chia sẻ dữ liệu. 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Thành phố 

1. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố chủ trì thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước 
ngoài tại cửa khẩu cảng biển Thành phố theo quy định của pháp luật; phát hiện, xử lý 
theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú và hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trong khu vực cửa 
khẩu cảng biển Thành phố; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xử lý khi có tình 
hình phức tạp liên quan người nước ngoài; tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp 
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Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố xây dựng các tiêu chí để thẩm định yếu tố an ninh quốc gia tại các địa bàn chiến 
lược về an ninh, quốc phòng. 

2. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh giáp ranh, các tỉnh tuyến biên giới 
để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự 
địa phương, nắm tình hình trao đổi cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm 
xuất, nhập cảnh. 

3. Phối hợp với Sở Tài chính tiến hành thẩm định, đánh giá chi tiết các vị trí 
chiến lược có liên quan đến an ninh, quốc phòng trước khi tiến hành cấp phép đầu tư 
cho tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. 

4. Phối hợp với Công an Thành phố trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt 
động tại khu vực biên giới biển; phối hợp xử lý các vụ việc, áp giải đối với người 
nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam tại địa bàn do lực lượng biên phòng quản lý 
bị trục xuất qua cửa khẩu khác ngoài cửa khẩu cảng biển. 

5. Định kỳ hàng quý và đột xuất trao đổi cho Công an Thành phố thông tin về 
tình hình nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của các tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao 

1. Thực hiện cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động, giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các 
Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao theo quy định; định kỳ 6 tháng, 
trao đổi thông tin về danh sách các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới, 
điều chỉnh, chấm dứt hoạt động dự án và danh sách cấp giấy phép lao động, giấy xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài cho 
Công an Thành phố và Công an địa phương có Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu 
công nghệ cao trú đóng để phối hợp quản lý. 

2. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực 
quản lý cụ thể theo đề nghị của Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan để 
phối hợp quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về thuế. 

3. Phối hợp với Công an Thành phố thường xuyên kiểm tra việc khai báo tạm trú 
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và việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh của người nước ngoài 
đang làm việc trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu 
nông nghiệp công nghệ cao. 

Điều 20. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ở địa phương. Nâng cao chất lượng 
phục vụ hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, đảm bảo 
tính thống nhất, đồng bộ từ Thành phố đến xã, phường, đặc khu. 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong 
công tác quản lý cư trú, hoạt động và xử lý người nước ngoài vi phạm theo quy định 
pháp luật. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân địa phương nâng cao tinh thần 
cảnh giác với các hành vi hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 
hội của người nước ngoài. 

Điều 21. Đề nghị Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá 
nhân nước ngoài thuộc diện chấp hành nghĩa vụ thuế trên địa bàn Thành phố. 

2. Định kỳ hàng quý trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức, 
cá nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản 
lý cho Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp quản lý. 

Điều 22. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và Tòa án nhân dân 
Thành phố 

1. Trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh 
đạo các sở, ban, ngành liên quan khi tiến hành hoạt động kiểm sát, điều tra, thực hành 
quyền công tố và xét xử đối với các vụ án có liên quan đến người nước ngoài. Tăng 
cường phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Văn phòng 
Interpol Việt Nam trong công tác phiên dịch tố tụng, xác minh lý lịch tư pháp, giải 
quyết việc thăm gặp của thân nhân, nhân viên cơ quan ngoại giao nước ngoài đối với 
bị can, bị cáo là người nước ngoài. 

2. Phối hợp với các cơ quan tố tụng của Thành phố xử lý, giải quyết nhanh 
chóng, kịp thời, nghiêm minh và đúng pháp luật đối với các vụ án có liên quan đến 
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người nước ngoài phạm tội trên địa bàn Thành phố. 

3. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử để tuyên truyền 
phổ biến các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối 
với bị can, bị cáo là người nước ngoài. 

4. Thông qua công tác kiểm sát, xét xử, tổng hợp nguyên nhân, điều kiện dẫn 
đến vi phạm pháp luật, tội phạm để kiến nghị, phòng ngừa đối với các vi phạm pháp 
luật có yếu tố nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và 
Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quy chế này. 

2. Chế độ báo cáo: khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã 
được phân công trong Quy chế này có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Công 
an Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị trao đổi 
Công an Thành phố để thống nhất với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã 
liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./. 


